
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Tel: (08)3 8960871 – Fax: (08) 37240027 – Website: http://www.fst.hcmuaf.edu.vn 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ II – năm  học 2017-2018 

Lớp: DH14TP; email: dh14tptt@gmail.com 

Ngày bắt đầu học kỳ từ 26/2 - 17/6/2018 (Tuần 01) 
Stt Mã MH Môn học Tín 

chỉ  

CBGD phụ trách  Thứ Tiết học Phòng Ghi chú  

1 
210555 

Độc tố TP 

 2 TS. Huỳnh Tiến Đạt 
2 

23456……... CT301  

2 
210451 CNCB Thủy sản  4 

TS. Lê Trung Thiên              

ThS. Nguyễn Anh Trinh 
7 

23456……... CT301  

3 
210952 

Thực tập rèn nghề  

 1 Khoa CNTP 
 

   

4 
210253 CNCB Thức uống 3 TS.Dương Thị Ngọc Diệp 

2 
……78901 CT301  

5 

 210360 CNCB sữa  4 TS Lê Trung Thiên 
4 

……...78901 CT301  

6 

 210420 Phát triển sản phẩm 2 

Tan Chin Ping, Malaysia 

TA. TS Kha Chấn Tuyền 
 

CT301 19-30/3/2018 

7 

 210450 Thiết kế sản phẩm 2 TS Dương Thị Ngọc Diệp 
5 

23456……... CT301  

8 

 210355 Quá trình đông lạnh 2 TS. Kha Chấn Tuyền  
7 

…….89012 CT301  

9 

 210338 BQCB củ cho bột và ngũ cốc  3 TS. Phan Thị Lan Khanh 
3 

…….89012 CT301  

10 

 210359 CNCB Đường mía 2 ThS Nguyễn Trung Hậu 
5 

……..78901 CT301  

             TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018 

               Trưởng Khoa 
 

 

 

 



 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Tel: (08)3 8960871 – Fax: (08) 37240027 – Website: http://www.fst.hcmuaf.edu.vn 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ II – năm  học 2017-2018 

Lớp: DH15TP; email: dh15tp.k41@gmail.com 

Ngày bắt đầu học kỳ từ 26/2 - 17/6/2018 (Tuần 01) 
Stt Mã MH Môn học Tín 

chỉ  

CBGD phụ trách  Thứ Tiết học Phòng Ghi chú  

1 
210953 Báo cáo chuyên đề 1 

TS Lê Trung Thiên 

TS.Kha Chấn Tuyền 
6 

23456…… CT305  

2 208453 Marketing căn bản 2 TS.Nguyễn Ngọc Thùy 4 …….89012 CT305  

3 

210354 Truyền nhiệt và truyền khối 2 

Khanitta (Naresuan, Thái 

Lan) 

TA. Trịnh Ngọc Thảo Ngân 

Thông báo sau 

CT305  

4 
210952 Thực tập rèn nghề 1 khoa cntp 

15/7 – 15/9/2018 
Doanh nghiệp 

Công ty  

 

5 

 210154 Khoa học cảm quan  3 TS.Kha Chấn Tuyền 
5 

23456…….. CT305  

6 

 210553 Vệ sinh nhà máy CBTP 2 TS.Vũ Thị Lâm An 
3 23456…… 

CT305  

7 

 
210552 

Nguyên lý đảm bảo chất 

lượng TP 2 

Suthat Surawang (Chiang 

mai, Thái Lan) 

TA Trịnh Ngọc Thảo Ngân 

Thông báo sau 

CT305  

8 

 210304 Kỹ thuật thực phẩm 2 2 

TS Lê Trung Thiên 

ThS Nguyễn Trung Hậu 
2 

……..89012 CT305  

9 

 210152 Thực hành Vi sinh TP 1 TS Vũ Thị Lâm An 
Thông báo sau 

PTN Vi sinh  

10 

 210201 CN enzyme  3 TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng 
4 

23456……. CT305  

11 210406 Chuyên đề 1 1  K. CNTP     

             TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018 

               Trưởng Khoa 
 

 



 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Tel: (08)3 8960871 – Fax: (08) 37240027 – Website: http://www.fst.hcmuaf.edu.vn 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ II – năm  học 2017-2018 

Lớp: DH16TP; email: dh16tp@gmail.com 

Ngày bắt đầu học kỳ từ 26/2 - 17/6/2018 (Tuần 01) 
Stt Mã MH Môn học Tín 

chỉ  

CBGD phụ trách  Thứ Tiết học Phòng Ghi chú  

1 
202455 Thực hành Sinh học 2 1 TS Đoàn Thị Phương Thùy 

Thông báo sau 
PTN Sinh học   

 

2 
202357 Hóa hữu cơ 2 TS.Phạm Thị Bích Vân 

2 
23456…… CT302  

 

3 
210255 Hóa sinh đại cương 3 PGS.TS Phan Tại Huân 

6 23456…… 
CT302  

 

4 
210256 

Thực hành Hóa sinh đại 

cương 1 PGS.TS Phan Tại Huân 
Thông báo sau 

PTN Hóa sinh  

5 

 202454 Sinh học 2  2 TS Đoàn Thị Phương Thùy 
3 

23456……. CT302  

6 

 208453 Marketing căn bản 2 TS Nguyễn Ngọc Thùy 
5 23456…… 

CT302  

7 

 

210150 Đại cương KHCNTP 2 

TS.Kha Chấn Tuyền 

ThS Nguyễn Anh Trinh 

TS Lê Trung Thiên 

TS.Dương Thị Ngọc Diệp 

7 …….89012 

CT302  

8 

 202358 Thực hành Hóa hữu cơ  1 TS Phạm Thị Bích Vân 
Thông báo sau 

PTN Hóa học   

9 

 210550 Dinh dưỡng đại cương 2 TS. Huỳnh Tiến Đạt 
4 ……89012 

CT302  

10 

 210361 Thiết kế & phân tích số liệu 4 ThS. Phạm Tuấn Anh  
4 

23456…… CT302  

             TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018 

               Trưởng Khoa 

 

 

 



 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Tel: (08)3 8960871 – Fax: (08) 37240027 – Website: http://www.fst.hcmuaf.edu.vn 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ II – năm  học 2017-2018 

Lớp: DH17TP; email: dh17tp@gmail.com 

Ngày bắt đầu học kỳ từ 26/2 - 17/6/2018 (Tuần 01) 
Stt Mã MH Môn học Tín 

chỉ  

CBGD phụ trách  Thứ Tiết học Phòng Ghi chú  

1 
213650 Anh văn tổng quát 1 3 ThS. Phùng Quỳnh Chi 

5 …….89012 
TT ngoại ngữ   

 

2 
213654 Anh văn chuyên ngành 2 3 TS Lê Trung Thiên  

3 
……89012 CT302  

 

3 
202353 Hóa đại cương 1 2 TS Phạm Thị Bích Vân 

6 23456…… 
CT301  

 

4 
202354 Thí nghiệm Hóa đại cương 1 1 TS Phạm Thị Bích Vân 

 
  

5 

 202252 Vật lý 1 2 TS Nguyễn Thanh Sơn 
4 

23456…… CT301  

6 

 202253 Thí nghiệm Vật lý 1 1 Thái Ton  
 

  

7 

 202502 Giáo dục thể chất 2 1 ThS Bùi Minh Tâm 
7 23456…… 

  

8 

 202151 Giải tích 1 3 ThS Trần Bảo Ngọc 
3 23456……. 

CT301  

9 

 200201 Quân sự (lý thuyết)  3 TT GDQP (6/8-2/9/2018) 
  

  

10 

 200202 Quân sự (thực hành)  3 TT GDQP (6/8-2/9/2018) 
 

   

             TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018 

               Trưởng Khoa 

 

 

 


